
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Ô số 93 Lô TT2 Khu Tái định cư 7.3 và 8.1, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ 
Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

30/11/20203. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TỔNG HỢP KHÁNH HÂN

0109435369

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn đồ uống
Chi tiết: 
- Bán buôn đồ uống có cồn
- Bán buôn đồ uống không có cồn

4633(Chính)

2. Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh 4723

3. Dịch vụ phục vụ đồ uống
(không bao gồm kinh doanh quán bar, phòng hát karaoke, vũ 
trường)

5630

4. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
(không bao gồm kinh doanh quán bar, phòng hát karaoke, vũ 
trường)

5610

5. Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan 6311

6. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác 4299

7. Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc 4223

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH 
VỤ TỔNG HỢP KHÁNH HÂN
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: KHANH HAN TRADE AND SERVICES 
GENERAL JOINT STOCK COMPANY
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0912 228 181                              
                

Email:

Fax:

Website:
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8. Hoạt động viễn thông khác
Chi tiết:

- Kinh doanh dịch vụ viễn thông; 

 - Đại lý dịch vụ viễn thông
 

Chi tiết:
- Kinh doanh dịch vụ viễn thông;
 - Đại lý dịch vụ viễn thông
 

6190

9. Lập trình máy vi tính 6201

10. Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên 
quan đến máy vi tính

6209

11. Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính 6202

12. Sửa chữa máy vi tính và thiết bị ngoại vi 9511

13. Sửa chữa máy móc, thiết bị 3312

14. Sửa chữa thiết bị nghe nhìn điện tử gia dụng 9521

15. Sửa chữa thiết bị liên lạc 9512

16. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm 4651

17. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác 4659

18. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu 4669

19. Cổng thông tin
(trừ hoạt động báo chí)

6312
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3.000.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán: 300.000

20. Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ 
vận tải bằng xe buýt)

Chi tiết: 
- Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe taxi
Vận tải hành khách đường bộ khác
Chi tiết: 
- Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô theo tuyến cố 
định
- Kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng
- Kinh doanh vận chuyển khách du lịch bằng xe ô tô

4931

21. Vận tải hành khách đường bộ khác
Chi tiết: 
- Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô theo tuyến cố 
định
- Kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng
- Kinh doanh vận chuyển khách du lịch bằng xe ô tô

4932

22. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
Chi tiết: 
- Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô

4933

23. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các loại mặt hàng công ty kinh doanh

8299

24. Quảng cáo
(Trừ quảng cáo thuốc lá)

7310

25. Dịch vụ thông tin khác chưa được phân vào đâu
(Trừ hoạt động cắt xén thông tin, báo chí)

6399

26. Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác
Trừ hoạt động đấu giá)

4511

Mệnh giá cổ phần: 

8. Cổ đông sáng lập:

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên cổ đông Nơi đăng ký hộ 
khẩu thường trú 
đối với cá nhân; 

địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 

chứng thực 
cá nhân 

khác); Mã 
số doanh 

nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 ĐOÀN VĂN 
TÚ

Ô số 93 Lô TT2 
Khu Tái định cư 
7.3 và 8.1, 
Phường Mỹ Đình 
2, Quận Nam Từ 
Liêm, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

150.000 1.500.000.000 50,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 150.000 1.500.000.000 50,000

0010810309
32 

2 TRẦN MINH 
HÒA

Căn 305 Tòa No2 
Chung cư 5A Lê 
Đức Thọ, Phường 
Mai Dịch, Quận 
Cầu Giấy, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

114.000 1.140.000.000 38,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 114.000 1.140.000.000 38,000

011895855 

4/6Thời gian đăng từ ngày 30/11/2020 đến ngày 30/12/2020



3 ĐOÀN THỊ 
THÚY NGỌC

Số 221 đường 
Mai Dịch, Tổ 33, 
Phường Mai 
Dịch, Quận Cầu 
Giấy, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

36.000 360.000.000 12,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 36.000 360.000.000 12,000

011836261

10. Người đại diện theo pháp luật:

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 

chính đối với tổ 
chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 

bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 

nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 

chức

Ghi 
chú

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       001081030932 
Ngày cấp: Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Tổ 21, Phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Ô số 93 Lô TT2 Khu Tái định cư 7.3 và 8.1, Phường Mỹ Đình 2, Quận 
Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   ĐOÀN VĂN TÚ              Nam

02/03/1981 Kinh Việt Nam

29/06/2020 Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Chủ tịch hội đồng quản trịChức danh:
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11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       011895855
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Căn 305 Tòa No2 Chung cư 5A Lê Đức Thọ, Phường 
Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Căn 305 Tòa No2 Chung cư 5A Lê Đức Thọ, Phường Mai Dịch, Quận 
Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   TRẦN MINH HÒA Nam

28/08/1977 Kinh Việt Nam

04/05/2006 Công an thành phố Hà Nội

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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